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Khoa/Viện: 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần:
· Tiếng Việt: HÓA SINH NÂNG CAO
· Tiếng Anh: ADVANCED BIOCHEMISTRY





Mã học phần: 

BIO501


Số tín chỉ: 

02
Đào tạo trình độ: 
Thạc sỹ




Học phần tiên quyết: 

2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
Phạm Thu Thủy




Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS

Điện thoại:
01678124166




Email:
thuypt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 3 hàng tuần tại vp Bộ môn, 8h-11h
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức nâng cao về cấu trúc, tính chất và chức năng của các phân tử sinh học; các phương pháp phân tách, tinh sạch và phân tích các hợp chất sinh học; tập trung vào protein.

4. Mục tiêu:


 

Học phần nhằm giúp người học nâng cao năng lực thu nhận, phân tích các hợp chất sinh học và tiếp tục học các học phần khác trong chương trình.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

a)   Mô tả cấu trúc, các đặc tính lý hóa, chức năng của các phân tử sinh học (protein, glucid, lipid, nucleic axit)
b) Trình bày được nguyên lý chung của các phương pháp phân tích định tính và định lượng cơ bản trong hóa sinh; các biện pháp đảm bảo độ tin cậy của phép đo.

c)   Vận dụng các phương pháp phân tích định tính và định lượng cơ bản trong nghiên cứu các phân tử sinh học. 

d)  Trình bày được nguyên lý cơ bản, phân loại, ứng dụng của phương pháp sắc ký, điện di; vận dụng các kỹ thuật này trong phân tách các phân tử sinh học.  
e)  Trình bày được nguyên lý cơ bản của các phương pháp phá tế bào; vận dụng các kỹ thuật này để tách chiết (thu nhận) các phân tử sinh học
f)  Trình bày được nguyên tắc chung của các phương pháp xác định hoạt độ enzym 
g) Thiết kế được quy trình tách chiết, tinh sạch protein, enzym ở quy mô phòng thí nghiệm
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1.

1.1.

1.2.

1.3.
	Cấu trúc, tính chất và chức năng các phân tử sinh học 
Cấu trúc và cấu hình các phân tử sinh học

Các tính chất cơ bản của các phân tử sinh học

Chức năng sinh lý chủ yếu của các phân tử sinh học 
	a
	4
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	Đọc trước bài 1 bài giảng, Mục 8.1 và 8.2 cuốn 3 

	2.

2.1.

2.2.

2.3.
	Phân tích định tính và định lượng các phân tử sinh học
Phân tích định tính và định lượng các phân tử sinh học

Các biện pháp nâng cao tính chính xác của phân tích

Phân tích hoạt độ enzyme
	b, c, f
	8
	Thuyết giảng, seminar và thảo luận nhóm, làm bài tập tiểu luận
	Đọc trước Chươc 2 cuốn 1, mục 2.1 cuốn 2, Chương 15 cuốn 3

	3.

3.1.

3.2.


	Phân tách các phân tử sinh học bằng sắc ký

Nguyên lý của phương pháp sắc ký

Các loại sắc ký (sắc ký bản mỏng, sắc ký lọc gel, sắc ký trao đổi ion, sắc ký ái lực, …)
	d
	6
	Thuyết giảng, seminar và thảo luận nhóm, giao bài tập tiểu luận
	Đọc trước Chương 4 cuốn 1, tham khảo, Chương 11 cuốn 3

	4.

4.1.

4.2.


	Phân tách các phân tử sinh học bằng điện di

Nguyên lý của phương pháp điện di

Các loại điện di (điện di gel polyacrylamide, điện di gel agarose, điện di xung trường, điện di miễn dịch và thẩm tách miễn dịch, điện di 2 chiều)
	d
	6
	Thuyết giảng, seminar và thảo luận nhóm, giao bài tập tiểu luận
	Đọc trước Chương 3 cuốn 1, Chương 10 cuốn 3

	5.

5.1.

5.2.

5.3
	Tách chiết và tinh sạch protein

Phương pháp thu nhận protein 

Phương pháp định lượng protein

Phương pháp tinh sạch protein
	c, e, g
	6
	Thuyết giảng, seminar và thảo luận nhóm, giao bài tập tiểu luận
	Đọc trước Chương 6 cuốn 1, Mục 2.2 cuốn 2, Mục 8.3 cuốn 3


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phan Tuấn Nghĩa
	Giáo trình Hóa sinh học thực nghiệm
	2012
	Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	2
	Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa
	Công nghệ sinh học tập 3: Enzym và ứng dụng,
	2009
	Giáo dục
	Thư viện
	x
	

	3
	Wilson K and Walker J
	Principle and technique of Biochemistry and Molecular Biology, 7 edition
	2010
	Cambridge University Press
	Internet hoặc GV cung cấp
	x
	

	4
	David L. Nelson, Michael M. Cox
	Lehninger Principles of Biochemistry, 5th edition
	2008
	W H Freeman Publisher, NewYork, USA
	Internet hoặc GV cung cấp
	
	x

	5
	Andres Illanes
	Enzyme Biocatalysis: Principles and Applications
	2008
	Springer Publisher, Heidelberg, Germany
	Thư viện
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

· Học viên tham dự đầy đủ các buổi học

· Tham dự đầy đủ các buổi seminar, thảo luận nhóm
· Làm tiểu luận và nộp bài tập đúng hạn
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	
	Chuẩn bị seminar và thảo luận nhóm 
	Chủ đề 1,2,3,4
	b,c,d,e,f,g

	2
	
	Làm bài tiểu luận
	Chủ đề 1,2,3,4
	b,c,d,e,f,g


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Trình bày seminar và thảo luận nhóm
	
	15

	2
	Làm bài tiểu luận
	
	15

	…
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết………

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
x
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